	BAN CHỈ ĐẠO PCLBTW
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:            /BC-PCLBTW
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  18  tháng  12  năm 2011


BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 17 tháng 12 năm 2011

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTVTW.
1. Tin bão gần biển Đông (cơn bão WASI II) : 
Đêm hôm qua (17/12), bão WASHI đã đi vào vùng biển phía Đông Nam biển Đông. Đây là cơn bão thứ 7 hoạt động trên biển Đông trong năm 2011. 

Hồi 01 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 01 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20- 25km. Đến 01 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. 
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km . 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. 

2. Tình hình thời tiết ngày 17/12:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm.
- Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi.

II. TÌNH HÌNH MƯA: 
1. Mưa ngày 17/12: 
Khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên không mưa, một số nơi có mưa nhỏ. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, lượng mưa tại một số trạm như sau:
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	39 mm
	
	Khâm Đức (Quảng Nam)
	71 mm

	A Lưới (TT- Huế)
	40 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Nam)
	43 mm

	Huế (TT- Huế)
	64 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	63 mm

	Nam Đông (TT- Huế)
	37 mm
	
	An Hòa (Bình Định)
	36 mm


Đêm ngày 17/12 và rạng sáng ngày 18/12/2011, trên cả nước không có mưa, một số nơi có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể.
2. Mưa 3 ngày: Trong 03 ngày qua, các khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên không mưa, một số nơi có mưa nhỏ; khu vực Trung Trung Bộ có mưa nhỏ, mưa vừa,  lượng mưa 3 ngày phổ biến từ 50mm đến 90mm (có phụ lục kèm theo).
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông miền Trung:
Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/17/12 trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 2,56m; trên sông Kôn tại Thạnh Hòa: 6,20m (trên BĐ1: 0,2m). 

2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống chậm, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang dao động ở mức đỉnh. Mực nước cao nhất ngày 17/12, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,21m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,05m.
IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:
1. Tình hình tàu thuyền:

- Sau khi nhận được báo cáo số: 212/BC-CQTT hồi 6h00’ và  214/BC-CQTT hồi 9h00’ ngày 17/12/2011 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Văn phòng BCĐ PCLBTW - UBQG TKCN đã làm việc với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có Công hàm đề nghị phía Malayxia và Brunây tạo điều để 22 tàu /209 thuyền viên của tỉnh Bình Định và 15 tàu /147 thuyền viên của tỉnh Phú Yên được vào tránh trú gió ở vùng biển do Malayxia và Brunây đứng chân. Đến 12h ngày 17/12 Bộ Ngoại giao đã có Công hàm đề nghị các nước trên để các tàu được vào tránh trú bão. 

- Theo báo cáo số 215/BC-CQTT hồi 16h và ngày 17/12/2011 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, có 04 tàu của Phú Yên vào đảo Đá Tây tránh gió, nhưng gió to sóng lớn các phương tiện không vào được đề nghị ứng cứu, UBQG TKCN đã chỉ đạo Hải Quân trên biển hướng dẫn các tàu trên vào trú tránh an toàn. 

- Theo báo cáo số 217/BC-CQTT hồi 6h00’ ngày 18/12/2011 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng:

+ Tàu BV 3849/TS/15 LĐ bị hỏng hộp số lúc 03h ngày 16/12 tại tọa độ 9o 32 N 106o54E chủ phương tiện đang đề nghị cứu hộ, cứu nạn.

+ Đề nghị BCĐ PCLBTW - UBQG TKCN làm việc với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có Công hàm đề nghị phía Malayxia và Brunây tạo điều để 22 tàu /209 thuyền viên của tỉnh Bình Định vào tránh trú gió ở vùng biển do Malayxia và Brunây đứng chân.
+ Biên phòng các tỉnh đã phối hợp cùng địa phương , ngành thủy sản và gia đình chủ tàu thống kê thông báo kêu gọi được 43.532 tàu/220.099 người biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Hoạt động khu vực QĐ Trường Sa: 255 tàu/2.855 người; hoạt động ven bờ, các khu vực khác và neo đậu tại bến: 32.833 tàu/154.868 người.

2. Thiệt hại:

+ Hồi 16h30 ngày 16/12/2011 tàu PY 81140/02 thuyền viên của tỉnh Phú Yên trên đường chạy tránh gió bị chìm do phá nước, 02 thuyền viên đã được 01 tàu khác cứu vớt đưa vào bờ an toàn. 

+ Hồi 05h ngày 17/12/2011 tàu PY 4021TS của tỉnh Phú Yên đang neo đậu tại bến đã bị sóng đánh chìm. 

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO:
- Ban Chỉ đạo PCLBTW đã có Công điện số 48/PCLBTW hồi 11h00’ ngày 16/12/2011 điện Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và Kiên Giang chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão.
- Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về cơn bão để chủ động phòng, tránh theo dõi tình hình tàu thuyền, 
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW thường xuyên cập nhật tình hình và đôn đốc các địa phương từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và Kiên Giang, nắm chắc tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển chỉ đạo các đơn vị liên qua sẵn sàng phương tiện, lực lượng để tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có tình huống.

- Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Long An, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang đã có báo cáo số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển tại các khu vực.
	Nơi nhận:

- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c);

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Ủy viên thường trực (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Kiên Trung
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